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1 Nguyễn Hoàng Dũng 13/07/1976 Phó Giám đốc phụ trách Trung 00396 Hạng I x x x x x

2 Hoàng Anh Mùi 19/01/1992 Phụ trách phòng KĐ 1 KD-01381 Hạng I x x x x x

3 Trương Văn Hải 14/06/1968 Phụ trách bộ phận kiểm định 00397 Hạng I x x x x x

4 Nguyễn Dương Thế Hoan 14/09/1991 Phụ trách bộ phận kiểm định KD-01394 Hạng I x x x x x

5 Nguyễn Minh Trung 03/03/1979 Phụ trách bộ phận kiểm định 00767 Hạng I x x x x x

6 Đoàn Công Toàn 25/10/1980 Phụ trách bộ phận kiểm định KD-00676 Hạng I x x x x x

7 Phạm Ngọc Tuấn 12/03/1977 Đăng kiểm viên KD-01639 Hạng I x x x x x

8 Nguyễn Quốc Duy 02/09/1987 Đăng kiểm viên 01290 Hạng II x x x x -

9 Trần Nguyễn Thành Trang 19/08/1992 Đăng kiểm viên 01377 Hạng II x x x x x

10 Lê Thanh Hiếu 04/11/1991 Đăng kiểm viên 01898 Hạng II x x x x x

11 Thập Minh Phong 28/02/1998 Đăng kiểm viên KD-20711 Hạng II x x x x x

12 Dương Nguyệt Ánh 30/03/1997 Nhân viên NVNV

13 Phạm Lê Bích Hoa 20/08/1985 Nhân viên NVNV

14 Phạm Thị Thanh Hải 20/09/1990 Nhân viên NVNV

15 Nguyễn Thu Thủy 06/03/1986 Nhân viên NVNV

16 Phạm Thanh Thảo 12/04/1988 Nhân viên NVNV

17 Trương Thị Kim Ngọc 03/09/1982 Nhân viên NVNV

18 Phạm Thị Mỹ Phương 07/02/1982 Nhân viên NVNV

19 Nguyễn Cửu Anh 31/01/1971 Nhân viên NVNV

20 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08/07/1983 Nhân viên NVNV

21 Huỳnh Văn Thương 05/05/1976 Nhân viên NVNV

22 Lê Hải Nhi 07/05/1988 Nhân viên NVNV

1 Trần Ngọc Ẩn 02/01/1976 Phó Giám đốc KD-20633 Hạng II x x x x x

2 Bá Quang Rol 13/03/1981 Phụ trách phòng KĐ 2 00766 Hạng I x x x x x

3 Nguyễn Văn Tiến 15/03/1990 Phụ trách bộ phận kiểm định KD-01292 Hạng I x x x x x

4 Nguyễn Hoàng Ân 07/02/1991 Đăng kiểm viên 01378 Hạng I x x x x x

5 Nguyễn Văn Đông 25/08/1981 Đăng kiểm viên 01632 Hạng I x x x x x

6 Đỗ Văn Dự 26/06/1976 Đăng kiểm viên 01254 Hạng II x x x x x

7 Hoàng Đức Nhật 04/07/1986 Đăng kiểm viên KD-02118 Hạng II x x x x x

8 Nguyễn Thế Thái 28/06/1980 Đăng kiểm viên KD-00506 Hạng II x x x x x

9 Nguyễn Trung Kiêm 19/02/1997 Đăng kiểm viên KD-20584 Hạng II x x x x x

I. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6001S

Địa chỉ: Số 25 đường 2A KCN Biên Hòa 2, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai

2. Chi Nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Long khánh 6002S

Địa chỉ: Đường 21/04, P. Long Khánh, T. Đồng Nai

Chức vụ
Mã số

ĐKV

Hạng đăng kiểm viên/

Nhân viên nghiệp vụ 

Được thực hiện các công đoạn

Ghi chú

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KIỂM VIÊN 

VÀ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SoXD ngày          /11/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai)
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10 Nguyễn Tiến Long 02/06/2000 Đăng kiểm viên KD-20729 Hạng II x x x x x

11 Đỗ Thị Hồng Trâm 29/02/1976 Nhân viên NVNV

12 Trần Nguyễn Thùy Trang 21/04/1980 Nhân viên NVNV

13 Nguyễn Thị Hồng Phương 23/09/1985 Nhân viên NVNV

14 Nguyễn Thị Thu Lan 29/10/1984 Nhân viên NVNV

15 Lê Thế Tài 04/12/1991 Nhân viên NVNV

16 Trịnh Thị Hồng Nhung 26/12/1998 Nhân viên NVNV

17 Lê Bích Vân 19/8/2001 Nhân viên NVNV

1 Huỳnh Lâm Hải 15/07/1976 Phó Giám đốc 00657 Hạng I x x x x x

2 Huỳnh Ngọc Bảo Thụy 25/01/1981 Phụ trách bộ phận kiểm định KD-00395 Hạng I x x x x x

3 Võ Hoàng Sang 28/06/1988 Đăng kiểm viên 01396 Hạng II x x x x x

4 Trần Minh Đức 24/09/1992 Đăng kiểm viên 01776 Hạng II x x x x x

5 Nguyễn Văn Nguyên 06/02/1994 Đăng kiểm viên KD-02116 Hạng II x x x x x

6 Nguyễn Thành Nhân 22/02/1991 Đăng kiểm viên KD-02117 Hạng II x x x x x

7 Trần Nhất Quân 10/04/2000 Đăng kiểm viên KD-20730 Hạng II x x x x x

8 Đặng Minh Tân 21/04/1991 Nhân viên NVNV

9 Trần Ngọc Dương 08/05/1991 Nhân viên NVNV

10 Nguyễn Thị Ngọc Sang 23/06/1986 Nhân viên NVNV

11 Nguyễn Thị Ngọc An 12/01/1991 Nhân viên NVNV

12 Trần Ý Đạt 25/08/1984 Nhân viên NVNV

1 Lê Minh Triết 18/12/1982 Phó Giám đốc KD-00153 Hạng I x x x x x

2 Hoàng Phước Cẩm 20/10/1976 Phụ trách bộ phận kiểm định 00154 Hạng I x x x x x

3 Đặng Tiến Thắng 24/02/2089 Phụ trách bộ phận kiểm định 01301 Hạng I x x x x x

4 Bùi Đức Toán 26/11/1986 Phụ trách bộ phận kiểm định 01299 Hạng I x x x x x

5 Nguyễn Đức Phương 10/09/1999 Đăng kiểm viên KD-20563 Hạng II x x x x x

6 Hà Quốc Toản 18/01/1982 Đăng kiểm viên 00128 Hạng I x x x x x

7 Nguyễn Ngọc Dương 26/07/1979 Đăng kiểm viên 01300 Hạng I x x x x x

8 Nguyễn Quang Hải 27/07/1988 Đăng kiểm viên 01190 Hạng I x x x x x

9 Tạ Trọng Thủy 15/03/1994 Đăng kiểm viên 20247 Hạng II x x x x x

10 Lê Thanh Tuấn 30/11/1983 Đăng kiểm viên 00562 Hạng II x x x x x

11 Nguyễn Thị Hoài 20/10/1979 Nhân viên NVNV

12 Nguyễn Thị Thúy Nga 26/12/1994 Nhân viên NVNV

13 Hồ Vy Anh Thư 04/06/1993 Nhân viên NVNV

14 Tiền Thị Bích Hạnh 04/05/1988 Nhân viên NVNV

15 Đỗ Thị Thành 24/01/1979 Nhân viên NVNV

16 Lê Thị Diễm Trang 26/01/1994 Nhân viên NVNV

3. Chi Nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Định Quán 6003S

Địa chỉ: Km 108, QL20, ấp Hòa Trung, X. Định Quán, T. Đồng Nai

4. Chi Nhánh đăng kiểm xe cơ giới Bình Phước 9301S

Địa chỉ:  số 646 đường Phú Riềng Đỏ, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

II. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 93.02D 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 9, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai
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1 Vũ Mạnh Cường 15/06/1993 Phó Giám đốc 1427 Hạng I x x x x x

2 Bế Đại Hưng 05/12/1986 Phụ trách bộ phận kiểm định 728 Hạng I x x x x x

3 Phạm Thanh Lâm 04/02/1990 Đăng kiểm viên 20064 Hạng II x x x x x

4 Phạm Văn Thành 28/05/1980 Đăng kiểm viên DK-20564 Hạng II x x x x x

5 Phan Tấn Tài 06/12/1999 Đăng kiểm viên DK-20595 Hạng II x x x x x

6 Nguyễn Thị Trúc Phượng 14/11/1989 Nhân viên NVNV

7 Lê Quang Lực 10/01/1985 Nhân viên NVNV

8 Nguyễn Thị Huyền 09/02/1987 Nhân viên NVNV

9 Trần Thị Ngọc Nam 12/08/1994 Nhân viên NVNV

1 Nguyễn Văn Tuyên 28/07/1984 Giám đốc 00715 Hạng I X X X X X

2 Phan Trương Tùng 15/05/1990
Phó Giám đốc Phụ trách bộ 

phận kiểm định
00929 Hạng I X X X X X

3 Trần Phước An 10/05/1995 Đăng kiểm viên 01778 Hạng II X X X X X

4 Nguyễn Đình Hải 22/12/1996 Đăng kiểm viên 01779 Hạng II X X X X X

5 Trần Khắc Sinh 14/07/1998 Đăng kiểm viên 20065 Hạng II X X X X X

6 Lê Đức Việt 07/12/1998 Đăng kiểm viên 20066 Hạng II X X X X X

7 Nguyễn Đình Dương 05/05/1995 Nhân viên NVNV

8 Nguyễn Thị Thúy Loan 28/02/1989 Nhân viên NVNV

9 Dđinh Thị Ngọc Ánh 15/03/1993 Nhân viên NVNV

10 Nguyễn Thị Diễm Trang 12/06/1994 Nhân viên NVNV

1 Nguyễn Văn Thúy 29/12/1989
Phó Giám đốc  – Kiêm Phụ 

trách bộ phận kiểm định
00857 Hạng I X X X X X

2 Phạm Bá Thành 04/07/1991 Phó Giám đốc 01619 Hạng I X X X X X

3 Bùi Đức 13/10/1993 Đăng kiểm viên 02023 Hạng II X X X X X

4 Hồ Đức Thắng 07/11/1999 Đăng kiểm viên 20299 Hạng II X X X X X

5 Trần Thị Hiếu 20/04/1988 Nhân viên NVNV

6 Đinh Thị Mỹ Nguyệt 20/02/1981 Nhân viên NVNV

7 Nguyễn Thị Ánh Huệ 22/01/2000 Nhân viên NVNV

1 Nguyễn Văn Linh 26/10/1984
PGĐ Trung Tâm – Kiêm Phụ 

trách bộ phận kiểm định
01256 Hạng I X X X X X

2 Trần Ngọc Anh Khoa 02/08/1992 Phó Giám đốc 01353 Hạng II X X X X X

3 Phan Hữu Lương 30/03/1972 Đăng kiểm viên 00451 Hạng I X X X X X

4 Nguyễn Tấn Phát 10/09/1990 Đăng kiểm viên 20123 Hạng II X X X X X

5 Nguyễn Tiến Kỳ 16/02/1999 Đăng kiểm viên 20245 Hạng II X X X X X

6 Lê Lâm Quý 02/03/1999 Đăng kiểm viên 20077 Hạng II X X X X X

7 Đào Minh Hiển 04/03/1985 Đăng kiểm viên 00144 Hạng II X X X X X

V. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.04D 

Địa chỉ: Số 01A, XL Hà Nội, KP5B, P.Long Bình

III. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 93.03D

Địa chỉ: Đường ĐT 741, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai

IV. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 93.04D 

Địa chỉ: Ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai
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8 Nguyễn Anh Tuấn 15/03/1980 Nhân viên NVNV

9 Nguyễn Quang Vinh 10/09/1986 Nhân viên NVNV

10 Ôn Trần Ngọc Quang 16/08/1990 Nhân viên NVNV

11 Nguyễn Tấn Tài 18/09/1994 Nhân viên NVNV

1 Nguyễn Ngọc Minh 1976  Giám đốc 453 Hạng I x x x x x

2 Phạm Chí Dũng 1985 Phó Giám đốc 1395 Hạng I x x x x x

3 Kiều Văn Vinh 1985 Phó Giám đốc 768 Hạng I x x x x x

4 Vũ Văn Tài 1973 Phụ trách bộ phận kiểm định 649 Hạng I x x x x x

5 Nguyễn Duy Tân 1979 Đăng kiểm viên 1401 Hạng II x x x x x

6 Nguyễn Bảo Trị 1990 Đăng kiểm viên 1255 Hạng II x x x x x

7 Nguyễn Cao Hùng 1989 Đăng kiểm viên 677 Hạng II x x x x x

8 Phạm Xuân Thành 1988 Đăng kiểm viên 1399 Hạng II x x x x x

9 Phan Nguyễn Thái Bình 1986 Đăng kiểm viên 1036 Hạng II x x x x x

10 Hồ Phương Kiệt 1980 Đăng kiểm viên 1398 Hạng II x x x x x

11 Trần Minh Hiếu 1996 Đăng kiểm viên 20148 Hạng II x x x x x

12 Trần Minh Hùng 1980 Đăng kiểm viên 20124 Hạng II x x x x x

13 Đoàn Văn Pha 1992 Đăng kiểm viên 20196 Hạng II x x x x x

14 Vũ Xuân Nghĩa 1971 Đăng kiểm viên 1400 Hạng II x x x x x

15 Hoàng Khánh Duy 2000 Đăng kiểm viên KD-20723 Hạng II x x x x x

16 Lê Thị Hiền 1995 NVNV

17 Nguyễn Văn Anh 1993 NVNV

18 Võ Đình Thanh 1991 NVNV

19 Trần Văn Hiền 1975 NVNV

20 Nguyễn Khắc Ngọc 1993 NV NV

1 Trương Tiến Diệu 01/01/1977 Giám Đốc KD-01640 Hạng I X X X X X

2 Huỳnh Bảo Toàn 01/01/1978 Phó Giám Đốc 00359 Hạng I X X X X X

3 Trần Minh Thực 24/04/1986 Trưởng Dây Chuyền 1,2 01302 Hạng I X X X X X

4 Huỳnh Lộc Tấn 09/03/1988 Đăng kiểm viên 00510 Hạng II X X X X X

5 Nguyễn Hoàng Minh Đức 06/08/1988 Đăng kiểm viên 20219 Hạng II X X X X X

6 Lê Hoài Nhân 01/11/1999 Đăng kiểm viên KD-20386 Hạng II X X X X X

7 Bùi Thanh Trà 25/08/1998 Đăng kiểm viên KD-20743 Hạng II X X X X X

8 Phạm Thế Quý 23/08/2000 Đăng kiểm viên KD-20744 Hạng II X X X X X

9 Tạ Thị Thanh Hoa 01/07/1990 Nhân Viên NVNV

10 Lê Nguyễn Ánh Tuyết 04/05/1989 Nhân Viên NVNV

11 Đoàn Thanh Phương 25/08/2004 Nhân Viên NVNV

12 Nguyễn Trọng Khiêm 08/08/2001 Nhân Viên NVNV

VI. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D 

Địa chỉ: 370/2A, Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tân

VII. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.06D 

Địa chỉ: Số 38, ấp 7, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
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